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I. Trắc nghiệm( 3,0 điểm)

  Câu 1( 2,0 điểm)
Chọn ý trả lời đúng nhất cho các câu sau rồi ghi vào bài làm:

1. Miền hút của rễ là phần quan trọng nhất vì:

a. Gồm 2 phần vỏ và trụ giữa.

b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

c. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

d. Có ruột chứa chất dự trữ.

2. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của thực vật:

a. Có khả năng lớn lên, sinh sản.

b. Tự tổng hợp chất hữu cơ.

c. Phần lớn không có khả năng di chuyển.

d. Phản ứng chậm với kích thích của môi trường.

3. Nhóm cây thuộc thân gỗ  là:

a.Cây ổi,cây na, cây mít, cây dừa

b. Cây hồng xiêm, cây phượng, cây cau, cây keo

c.Cây mướp, cây phượng, cây keo, cây bưởi

d.Cây hồng xiêm, cây bạch đàn, cây nhãn

4. Nhóm cây có rễ biến dạng thành củ là:

a. Khoai tây, khoai lang, sắn, củ cải

b. Củ đậu, cải củ, cà rốt, sắn.

c. Khoai tây, cải củ, sắn, cà rốt

d. Gừng, cải củ, sắn, củ đậu.
Câu 2 ( 1,0 điểm)
Chọn từ ( cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống sau:

1. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ.....................

2. Chất hữu cơ trong cây được vận chuyên nhờ...........................................
II. Tự luận( 7,0 điểm)
Câu 1 ( 3,0 điểm)
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào

Câu 2( 3,0 điểm)
Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non?

Câu 3 ( 1,0 điểm)
Người ta chọn phần nào của gỗ để làm nhà, trụ cầu ? Tại sao ?
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I. Phần trắc nghiệm: (3,0điểm)
Mỗi ý đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2

	Đáp án
	1- c

2- a

3- d

4- b
	1- Mạch gỗ
 2- Mạch rây


II. Phần tự luận: (7,0điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (3,0 điểm)

	
	+ Vách tế bào

+ Màng sinh chất.

+ Chất tế bào

        + Nhân

Vì mỗi lông hút cũng có 4 phần chính như tế bào thực vật nên có thể nói...
	0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

	Câu 2. (3,0 điểm)

	
	+ Biểu bì có tác dụng bảo vệ bộ phận bên trong.

+ Thịt vỏ, dự trữ và tham gia quang hợp.

+ Bó mạch: Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ. Mạch gỗ: vận chuyển muối khoáng và nước.

+ Ruột: chứa chất dự trữ.
	0,75

0,75

0,75

0,75

	Câu 3. (1,0 điểm)

	
	· Ròng  

Vì phần này rắn chắc, gồm những tế bào chết, vách dày-> sử dụng làm các việc đó phù hợp, bền chắc và không bị biến dạng.
	0,5

0,5

	Tổng
	10


